
SỞ Y TẾ THANH HOÁ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH_____________

Số: KQ2400550487_2503061429

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Thanh Hóa, ngày 6 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 

thầu số 16: Mua thuốc generic cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 
2025-2026, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc cung cấp cho nhà 
thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026, thuộc dự án/dự 
toán mua sắm Mua thuốc cung cấp cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hoá năm 2025-2026____________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024

            Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP, ngày 06/02/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu

            Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc: Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc 
hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được 
hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

            Căn cứ Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế Quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc 
danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc 
phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo 
hiểm y tế;

            Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc: Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/ TT- BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia;
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            Căn cứ Quyết định số 4730/QĐ-BVĐKT ngày 29/11/2024 của Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự toán Mua thuốc cung cấp cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 
Hoá năm 2025-2026;

            Căn cứ Quyết định số 4859/QĐ-BVĐKT ngày 06/12/2024 của Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: 
Mua thuốc Generic cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026 thuộc kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc cung cấp cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026 thuộc dự toán mua sắm Mua thuốc cung cấp 
cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026;

            Căn cứ Báo cáo số 557/BC-TCGĐT ngày 21/02/2025 của Tổ chuyên gia 
đấu thầu về việc báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 16: Mua thuốc Generic 
cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026;

            Căn cứ Tờ trình số 689/TTr-TTVĐT ngày 03/03/2025 của Tổ tư vấn đấu 
thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 
16: Mua thuốc Generic cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026;

            Căn cứ Báo cáo thẩm định số 773/ BC- TTĐ ngày 06/03/2025 của Tổ 
thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16: Mua 
thuốc Generic cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026.

            Xem xét đề nghị của Tổ tư vấn đấu thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 
Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu số 
16: Mua thuốc generic cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026; 
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2400550487
            - Tên gói thầu: Gói thầu số 16: Mua thuốc generic cung cấp cho nhà 
thuốc bệnh viện năm 2025-2026
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 88.804.318.500 VND
            - Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S Phần/ Tên Mã số Giá Giá dự Điểm Giá Giá Thời Thời Các 
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T
T

lô nhà 
thầu 
tham 

dự

nhà 
thầu

thuế dự 
thầu 

(VND
)

thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

 kỹ 
thuật
 (nếu 
có)

đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

trúng 
thầu 

(VND
)

gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

nội 
dung 
khác 
(nếu 
có)

1 Levobu
pivaca
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 420.0
00.00

0

420.00
0.000

87 420.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

2 Lidoca
in + 
epinep
hrin 
(adrena
lin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 NHA 
KHOA
 
HOÀN
 CẦU

0108910484 154.8
40.00

0

154.84
0.000

93 154.8
40.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

3 Lidoca
in + 
epinep
hrin 
(adrena
lin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 13.23
0.000

13.230
.000

87 13.23
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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4 Celeco
xib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 105.0
00.00

0

105.00
0.000

94 105.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

5 Dexibu
profen

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 13.65
0.000

13.650
.000

85 13.65
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

6 Diclof
enac

CÔNG
 TY 
TNHH 
BENE
PHAR

0105383141 87.00
0.000

87.000
.000

93 87.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

7 Nabum
eton

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 53.00
0.000

53.000
.000

85 53.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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8 Etodol
ac

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 23.00
0.000

23.000
.000

84 23.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

9 Ibupro
fen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 60.37
5.000

60.375
.000

94 60.37
5.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

10 Naprox
en + 
Esome
prazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 60.00
0.000

60.000
.000

82 60.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

11 Febuxo
stat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẢO 
NGÂ
N

0107524422 4.000
.000

4.000.0
00

83 4.000
.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
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hiệu 
lực)

hiệu 
lực)

12 Febuxo
stat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 KIM 
LIÊN

0106875481 45.25
0.000

45.250
.000

83 45.25
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

13 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 210.0
00.00

0

210.00
0.000

94 210.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

14 Alendr
onat 
natri + 
choleca
lciferol
 
(Vitam
in D3)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 575.0
00.00

0

575.00
0.000

86 575.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

15 Alpha 
chymot
rypsin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 800.0
00.00

0

800.00
0.000

84 800.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



lực) lực)

16 Brome
lain

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIẾU 
ANH

0101599887 35.00
0.000

35.000
.000

85 35.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

17 Ebasti
n

Công 
ty 
TNHH 
Dược 
phẩm 
HQ

0104628582 66.75
0.000

66.750
.000

86 66.75
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

18 Ebasti
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
PHÁT

0107378764 105.0
00.00

0

105.00
0.000

82 105.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

19 Levoce
tirizin

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 

0313888658 94.34
0.000

94.340
.000

82 94.34
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 SỨC 
SỐNG 
VIỆT 

20 Acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 290.0
00.00

0

290.00
0.000

83 290.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

21 Acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 12.60
0.000

12.600
.000

87 12.60
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

22 Glutat
hion

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 810.0
00.00

0

810.00
0.000

84 810.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

23 Glutat
hion

Công 
ty cổ 
phần 
dược 

2801943708 491.7
00.00

0

491.70
0.000

95 491.7
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 

Không
 quá 
12 
tháng 
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phẩm 
Trường
 Thọ 
Thanh 
Hoá

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

24 Glutat
hion

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 2.910
.000.

000

2.910.0
00.000

85 2.910
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

25 Pregab
alin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
THẢO

0104516504 53.99
5.000

53.995
.000

93 53.99
5.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

26 Pregab
alin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 70.00
0.000

70.000
.000

87 70.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

27 Pregab
alin

CÔNG
 TY 
TNHH 

0302339800 77.70
0.000

77.700
.000

88 77.70
0.000

Không
 quá 
12 

Không
 quá 
12 
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DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

28 Pregab
alin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
RIGH
MED

0107541097 178.0
00.00

0

178.00
0.000

93 178.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

29 Amoxic
ilin + 
Acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 319.6
00.00

0

319.60
0.000

84 319.6
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

30 Amoxic
ilin + 
Sulba
ctam

CÔNG
 TY 
CP 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 Y TẾ 
DOME
SCO

1400460395 149.6
25.00

0

149.62
5.000

86 149.6
25.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

31 Cefixi
me

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0101599887 235.0
00.00

0

235.00
0.000

95 235.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 

Không
 quá 
12 
tháng 
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PHẨM
 HIẾU 
ANH

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

32 Ceftaz
idim + 
Aviba
ctam

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 831.6
00.00

0

831.60
0.000

96 831.6
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

33 Cefpro
zil

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KAN
KA

1801681842 166.0
00.00

0

166.00
0.000

82 166.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

34 Cefpro
zil

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIẾU 
ANH

0101599887 690.0
00.00

0

690.00
0.000

93 690.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

35 Cefpro
zil

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 

2802448135 670.0
00.00

0

670.00
0.000

85 670.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
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PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

đồng 
có 
hiệu 
lực)

đồng 
có 
hiệu 
lực)

36 Cefdit
oren

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 1.050
.000.

000

1.050.0
00.000

85 1.050
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

37 Cefdit
oren

CÔNG
 TY 
TNHH 
BENE
PHAR

0105383141 255.0
00.00

0

255.00
0.000

85 255.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

38 Amika
cin

CÔNG
 TY 
TNHH 
Y 
DƯỢC
 
QUAN
G 
MINH

0107530578 24.80
0.000

24.800
.000

92 24.80
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

39 levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0102006145 597.0
00.00

0

597.00
0.000

93 597.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
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 HUY 
THỊNH
 

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

40 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 48.30
0.000

48.300
.000

94 48.30
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

41 Ornida
zol

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯỢ
NG 
HOÀ
NG

0104085368 180.0
00.00

0

180.00
0.000

85 180.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

42 Sulfas
alazin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 54.50
0.000

54.500
.000

85 54.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

43 Minocy
clin

CÔNG
 TY 

2802479260 392.0
00.00

392.00
0.000

90 392.0
00.00

Không
 quá 

Không
 quá 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

0 0 12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

44 Fosfo
mycin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DỊCH 
VỤ & 
ĐTTM
 
KHAN
G 
MINH

2802946684 375.9
00.00

0

375.90
0.000

85 375.9
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

45 Enteca
vir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 240.0
00.00

0

240.00
0.000

84 240.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

46 Enteca
vir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
THẢO

0104516504 240.0
00.00

0

240.00
0.000

90 240.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

47 Tenofo
vir 
alafen

CÔNG
 TY 
TNHH 

0107524422 157.5
00.00

0

157.50
0.000

83 157.5
00.00

0

Không
 quá 
12 

Không
 quá 
12 
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amid DƯỢC
 
PHẨM
 BẢO 
NGÂ
N

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

48 Gancyc
lovir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 363.4
78.50

0

363.47
8.500

83 363.4
78.50

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

49 Flucon
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 70.00
0.000

70.000
.000

94 70.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

50 Flucon
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
EQPH
ARM

0108596691 38.00
0.000

38.000
.000

91 38.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

51 Itraco
nazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0101599887 29.00
0.000

29.000
.000

91 29.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 

Không
 quá 
12 
tháng 
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PHẨM
 HIẾU 
ANH

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

52 Hydro
xyurea

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 10.50
0.000

10.500
.000

84 10.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

53 Alfuzo
sin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 29.11
0.000

29.110
.000

87 29.11
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

54 Flavox
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 12.70
0.000

12.700
.000

84 12.70
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

55 Lipidos
terol 
sereno

CÔNG
 TY 
CỔ 

0100109699 7.493
.000

7.493.0
00

94 7.493
.000

Không
 quá 
12 

Không
 quá 
12 
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arepen
se 
(Lipid
- sterol 
của 
Sercno
a 
repens
)

PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

56 Solifen
acin 
succin
ate

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 16.00
0.000

16.000
.000

92 16.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

57 Sắt 
(III) 
hydrox
yd 
polyma
ltose

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẢO 
NGÂ
N

0107524422 47.92
0.000

47.920
.000

82 47.92
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

58 Sắt 
(III) 
hydrox
yd 
polyma
ltose

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÁCH 
LINH

0107763798 292.5
00.00

0

292.50
0.000

88 292.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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59 Sắt 
protein
 
succin
ylat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 75.76
8.000

75.768
.000

84 75.76
8.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

60 Sắt 
sulfat 
+ acid 
folic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 8.547
.000

8.547.0
00

93 8.547
.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

61 Album
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
BÌNH 
VIỆT 
ĐỨC

0303114528 785.0
00.00

0

785.00
0.000

94 785.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

62 Album
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 

0100109699 987.6
10.00

0

987.61
0.000

94 987.6
10.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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HÀ 
NỘI

63 Deferi
pron

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 20.70
0.000

20.700
.000

84 20.70
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

64 Trimet
azidin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 54.10
0.000

54.100
.000

93 54.10
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

65 Amlodi
pin + 
indap
amid

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 29.92
2.000

29.922
.000

93 29.92
2.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

66 Indapa
mide 
+ Amlo
dipine

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 14.96
1.000

14.961
.000

93 14.96
1.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực) lực)

67 Amlodi
pin + 
indapa
mid + 
perind
opril

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 42.78
5.000

42.785
.000

93 42.78
5.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

68 Amlodi
pin + 
indapa
mid + 
perind
opril

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 42.78
5.000

42.785
.000

93 42.78
5.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

69 Lacidi
pin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 97.47
0.000

97.470
.000

91 97.47
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

70 Lisinop
ril

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAO 
ĐỎ

0101512438 59.60
0.000

59.600
.000

92 59.60
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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71 Losart
an + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 88.70
0.000

88.700
.000

94 88.70
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

72 Perindo
pril + 
amlodi
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 131.7
80.00

0

131.78
0.000

96 131.7
80.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

73 Perindo
pril + 
amlodi
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 53.64
0.000

53.640
.000

94 53.64
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

74 Perindo
pril + 
indap
amid

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 9.750
.000

9.750.0
00

94 9.750
.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

75 Telmis CÔNG 2802448135 153.9 153.93 92 153.9 Không Không
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artan 
+ 
Hydroc
hlorot
hiazid

 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

30.00
0

0.000 30.00
0

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

76 Valsart
an + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DỊCH 
VỤ & 
ĐTTM
 
KHAN
G 
MINH

2802946684 115.0
00.00

0

115.00
0.000

85 115.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

77 Enalapr
il + 
Lercan
idipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 262.0
00.00

0

262.00
0.000

93 262.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

78 Enalapr
il + 
Lercan
idipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 229.0
00.00

0

229.00
0.000

93 229.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

79 Olmest
aran 

Công 
ty cổ 

2802914996 110.0
00.00

110.00
0.000

93 110.0
00.00

Không
 quá 

Không
 quá 
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medox
omil

phần 
Dược 
- 
VTYT  
Tâm 
Thành

0 0 12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

80 Olmest
aran 
medox
omil

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
- 
VTYT  
Tâm 
Thành

2802914996 75.00
0.000

75.000
.000

93 75.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

81 Sacubit
ril và 
Valsar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 100.0
00.00

0

100.00
0.000

93 100.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

82 Sacubit
ril và 
Valsar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 60.00
0.000

60.000
.000

93 60.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

83 Sacubit
ril và 
Valsar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN

0103053042 60.00
0.000

60.000
.000

93 60.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
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H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

84 Minoxi
dil

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
- 
VTYT  
Tâm 
Thành

2802914996 91.99
9.400

91.999
.400

93 91.99
9.400

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

85 Acid 
acetyls
alicyli
c

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 58.00
0.000

58.000
.000

92 58.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

86 Acetyls
alicyli
c acid 
+ 
clopid
ogrel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 47.50
0.000

47.500
.000

85 47.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

87 Rivaro
xaban

Công 
ty Cổ 
phần 
Vinam
ed

2801804334 2.650
.000

2.650.0
00

85 2.650
.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
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hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

88 Atorvas
tatin + 
ezetim
ibe

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VINA
PHA
M

2802413277 55.00
0.000

55.000
.000

86 55.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

89 Pitavas
tatin 
calciu
m

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 KIÊN 
ANH

0104225488 264.0
00.00

0

264.00
0.000

83 264.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

90 Magald
rate

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 79.00
0.000

79.000
.000

85 79.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

91 Ezetim
ibe + 
Simvas
tatin

Công 
ty 
TNHH 
Dược 
phẩm 
HQ

0104628582 217.5
00.00

0

217.50
0.000

90 217.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
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đồng 
có 
hiệu 
lực)

đồng 
có 
hiệu 
lực)

92 Fructo
se 1,6 
diphos
phat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 64.90
0.000

64.900
.000

84 64.90
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

93 Nimod
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 31.50
0.000

31.500
.000

86 31.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

94 Momet
ason 
Furoat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 71.40
0.000

71.400
.000

88 71.40
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

95 Povido
n iodin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0100109699 169.6
00.00

0

169.60
0.000

93 169.6
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
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THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

có 
hiệu 
lực)

có 
hiệu 
lực)

96 Povido
n iodin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 638.1
48.00

0

638.14
8.000

93 638.1
48.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

97 Spiron
olacto
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẢO 
NGÂ
N

0107524422 49.35
0.000

49.350
.000

90 49.35
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

98 Omepr
azol + 
Natri 
Bicarb
onat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 116.0
00.00

0

116.00
0.000

82 116.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

99 Bismu
th

CÔNG
 TY 
TNHH 
BENE
PHAR

0105383141 40.25
0.000

40.250
.000

84 40.25
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
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ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

100 Lansop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 400.0
00.00

0

400.00
0.000

92 400.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

101 Lansop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 756.0
00.00

0

756.00
0.000

93 756.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

102 Rabepr
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DỊCH 
VỤ & 
ĐTTM
 
KHAN
G 
MINH

2802946684 666.5
00.00

0

666.50
0.000

85 666.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

103 Rabepr
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0301140748 124.0
00.00

0

124.00
0.000

92 124.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 

Không
 quá 
12 
tháng 
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PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

104 Dexlan
sopraz
ol

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
dược 
phẩm 
Việt 
Đức

0102936831 779.5
00.00

0

779.50
0.000

85 779.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

105 Dexlan
sopraz
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 1.050
.000.

000

1.050.0
00.000

86 1.050
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

106 Sucralf
at

Công 
ty Cổ 
phần 
Vinam
ed

2801804334 1.850
.000

1.850.0
00

84 1.850
.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

107 Almag CÔNG 0101048047 117.6 117.60 85 117.6 Không Không
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ate  TY 
TNHH 
ĐẠI 
BẮC

00.00
0

0.000 00.00
0

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

108 Nhôm 
oxid; 
Magnes
i 
hydrox
yd; 
Nhôm 
Phosph
at; 
Gôm 
Guar

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 160.0
00.00

0

160.00
0.000

92 160.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

109 Tiropr
amid 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 120.0
00.00

0

120.00
0.000

83 120.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

110 Macrog
ol + 
natri 
sulfat 
+ natri 
bicarb
onat + 
natri 
clorid 
+ kali 
clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 179.8
50.00

0

179.85
0.000

94 179.8
50.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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111 Monob
asic 
natri 
phosph
at + 
dibasic
 natri 
phosph
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 172.5
00.00

0

172.50
0.000

93 172.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

112 Monob
asic 
natri 
phosph
at, 
dibasic
 natri 
phosph
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 660.0
00.00

0

660.00
0.000

87 660.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

113 Monob
asic 
Natri 
Phosph
at, 
Dibasi
c Natri 
Phosph
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 207.9
00.00

0

207.90
0.000

87 207.9
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

114 Monob
asic 
Natri 
Phosph
at, 
Dibasi
c Natri 
Phosph
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
RIGH
MED

0107541097 177.0
00.00

0

177.00
0.000

93 177.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

115 Diosmi CÔNG 0103053042 76.94 76.940 93 76.94 Không Không
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n + 
hesper
idin

 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0.000 .000 0.000  quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

116 Pancre
atin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 68.51
5.000

68.515
.000

92 68.51
5.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

117 L-
Ornith
in L-
Aspart
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 760.0
00.00

0

760.00
0.000

85 760.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

118 L-
Ornith
in L-
Aspart
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 KIM 
TINH

0101630600 625.0
00.00

0

625.00
0.000

91 625.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

119 L-
Ornith

CÔNG
 TY 

0101902075 472.0
00.00

472.00
0.000

85 472.0
00.00

Không
 quá 

Không
 quá 
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in L-
Aspart
at

CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0 0 12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

120 L-
Ornith
in L-
Aspart
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 675.0
00.00

0

675.00
0.000

85 675.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

121 L-
Ornith
in L-
Aspart
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BÁCH 
GIA

0108536050 194.6
70.00

0

194.67
0.000

83 194.6
70.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

122 L-
Ornith
in L-
Aspart
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
P35 
GROU
P

0108092849 220.0
00.00

0

220.00
0.000

83 220.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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123 L-
Ornith
in L-
Asparta
t; 
Vitami
n E

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 35.00
0.000

35.000
.000

85 35.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

124 Argini
n 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
QUỐC
 TẾ 
AN 
VIỆT 
PHA
RMA

0110461405 104.3
60.00

0

104.36
0.000

80 104.3
60.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

125 Argini
ne 
asparta
t

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 356.0
00.00

0

356.00
0.000

93 356.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

126 Mesala
zin 
(mesal
amin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 

0101902075 92.00
0.000

92.000
.000

93 92.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
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THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

có 
hiệu 
lực)

có 
hiệu 
lực)

127 Silyma
rin

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Lê Lợi

0108687807 76.00
0.000

76.000
.000

83 76.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

128 Silyma
rin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 210.0
00.00

0

210.00
0.000

84 210.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

129 Trimeb
utin 
maleat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 85.50
0.000

85.500
.000

92 85.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

130 Ursode
oxycho
lic 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0302339800 13.50
0.000

13.500
.000

86 13.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
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PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

131 Beclom
etason 
(dipro
pionat
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 300.0
00.00

0

300.00
0.000

94 300.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

132 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 69.33
8.000

69.338
.000

96 69.33
8.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

133 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 73.44
0.000

73.440
.000

96 73.44
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

134 Dapagl
iflozin  

CÔNG
 TY 

0103053042 42.94
0.000

42.940
.000

95 42.94
0.000

Không
 quá 

Không
 quá 
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+ 
Metfo
rmin

TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

135 Dapagl
iflozin  
+ 
Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 42.94
0.000

42.940
.000

95 42.94
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

136 Immun
oglobu
lin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
VIỆT 
NAM 
- 
ASEA
N

2802424695 272.0
00.00

0

272.00
0.000

83 272.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

137 Huyết 
thanh 
kháng 
uốn 
ván

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
KHUÊ

0400459581 290.4
30.00

0

290.43
0.000

86 290.4
30.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

138 Betahi
stin

CÔNG
 TY 
TNHH 

0103053042 59.62
0.000

59.620
.000

94 59.62
0.000

Không
 quá 
12 

Không
 quá 
12 
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MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

139 Eszopi
clon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BÁCH 
VIỆT

0105124972 103.5
00.00

0

103.50
0.000

86 103.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

140 Acid 
thiocti
c 
(Megl
umin 
thiocta
t)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MINH  
SƠN 
PHAC
O

0108857907 122.0
00.00

0

122.00
0.000

81 122.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

141 Acid 
thiocti
c 
(Megl
umin 
thiocta
t)

Công 
ty 
TNHH 
Dược 
phẩm 
HQ

0104628582 937.5
00.00

0

937.50
0.000

85 937.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

142 Donepe
zil

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 

0104085368 26.00
0.000

26.000
.000

93 26.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
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DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯỢ
NG 
HOÀ
NG

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

143 Sulpir
id

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HUY 
THỊNH
 

0102006145 78.00
0.000

78.000
.000

93 78.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

144 Tofis
opam

CÔNG
 TY 
TNHH 
NHẬT 
PHON
G TH

2802837068 77.00
0.000

77.000
.000

85 77.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

145 Acetyl  
leucin
e

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 78.00
0.000

78.000
.000

94 78.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

146 Acetyl  
leucin
e

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0100109699 69.18
0.000

69.180
.000

94 69.18
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 

Không
 quá 
12 
tháng 
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DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

147 Cholin
e 
alfosce
rat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

2800588271 202.5
00.00

0

202.50
0.000

85 202.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

148 Cholin
e 
alfosce
rat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DỊCH 
VỤ & 
ĐTTM
 
KHAN
G 
MINH

2802946684 199.5
00.00

0

199.50
0.000

85 199.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

149 Cholin
e 
alfosce
rat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 360.0
00.00

0

360.00
0.000

85 360.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

150 Citicol
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0101902075 1.600
.000.

000

1.600.0
00.000

85 1.600
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 

Không
 quá 
12 
tháng 
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DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

151 Citicol
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 409.5
00.00

0

409.50
0.000

91 409.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

152 Panax 
notogi
nseng 
saponi
ns

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 SỨC 
SỐNG 
VIỆT 

0313888658 40.12
5.000

40.125
.000

82 40.12
5.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

153 Ginkgo
 biloba

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẢO 
NGÂ
N

0107524422 68.00
0.000

68.000
.000

85 68.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
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hiệu 
lực)

hiệu 
lực)

154 Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
EQPH
ARM

0108596691 120.0
00.00

0

120.00
0.000

83 120.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

155 Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 240.0
00.00

0

240.00
0.000

86 240.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

156 Pirace
tam

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 SỨC 
SỐNG 
VIỆT 

0313888658 60.74
0.000

60.740
.000

83 60.74
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

157 Pirace
tam

CÔNG
 TY 

0101599887 189.0
00.00

189.00
0.000

93 189.0
00.00

Không
 quá 

Không
 quá 
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TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIẾU 
ANH

0 0 12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

158 Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 31.20
0.000

31.200
.000

87 31.20
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

159 Pirace
tam  + 
Vinca
min

CÔNG
 TY 
TNHH 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
THỊN
H

0108592591 166.0
00.00

0

166.00
0.000

83 166.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

160 Vinpoc
etin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 21.00
0.000

21.000
.000

91 21.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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161 Flutic
asone 
furoate
 + 
Umecli
dinium
 + 
Vilante
rol

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 106.8
90.00

0

106.89
0.000

90 106.8
90.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

162 Budeso
nid + 
Glycop
yrroni
um + 
Formot
erol 
fumara
t

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 47.43
4.000

47.434
.000

93 47.43
4.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

163 Bromh
exin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VINA
PHA
M

2802413277 16.50
0.000

16.500
.000

84 16.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

164 Bromh
exin + 
Guaife
nesin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
THỊN
H

0108592591 37.50
0.000

37.500
.000

83 37.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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165 Erdost
eine

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
MINH

0108753633 28.35
0.000

28.350
.000

82 28.35
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

166 Levodr
opropi
zin

CÔNG
 TY 
TNHH 
NHẬT 
PHON
G TH

2802837068 24.99
0.000

24.990
.000

82 24.99
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

167 Momet
ason 
furoat

CÔNG
 TY 
TNHH 
BENE
PHAR

0105383141 136.8
00.00

0

136.80
0.000

81 136.8
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

168 Momet
ason 
furoat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 

2802448135 151.2
00.00

0

151.20
0.000

83 151.2
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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ANH 
SM

169 Momet
ason 
furoat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAO 
ĐỎ

0101512438 278.8
80.00

0

278.88
0.000

93 278.8
80.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

170 Levoca
rnitin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 190.0
00.00

0

190.00
0.000

84 190.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

171 Levoca
rnitin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 249.9
00.00

0

249.90
0.000

93 249.9
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

172 Levoca
rnitin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN

0104043110 172.5
00.00

0

172.50
0.000

85 172.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
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G HẢI có 
hiệu 
lực)

có 
hiệu 
lực)

173 Omega
-3-
acid 
ethyl 
esters 
90

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIẾU 
ANH

0101599887 265.0
00.00

0

265.00
0.000

93 265.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

174 Eicosa
pentae
noic 
acid; 
Docosa
hexaen
oic 
acid; 
Omega
 - 3 
marine 
triglyc
erides

CÔNG
 TY 
TNHH 
NHẬT 
PHON
G TH

2802837068 252.0
00.00

0

252.00
0.000

93 252.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

175 Ubidec
arenon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 700.0
00.00

0

700.00
0.000

79 700.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

176 Ubidec
arenon 
+ 
Vitami
n E

CÔNG
 TY 
TNHH 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 

0108592591 525.0
00.00

0

525.00
0.000

85 525.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
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DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
THỊN
H

đồng 
có 
hiệu 
lực)

đồng 
có 
hiệu 
lực)

177 Ubidec
arenon 
+ 
Vitami
n E

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 465.0
00.00

0

465.00
0.000

85 465.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

178 Thymo
modul
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIẾU 
ANH

0101599887 79.50
0.000

79.500
.000

85 79.50
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

179 Thymo
modul
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 198.0
00.00

0

198.00
0.000

85 198.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

180 L-
isoleuc

CÔNG
 TY 

2802424695 180.0
00.00

180.00
0.000

83 180.0
00.00

Không
 quá 

Không
 quá 
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in
L-
leucin
L-
valin

CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
VIỆT 
NAM 
- 
ASEA
N

0 0 12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

181 Acid 
amin

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
dược 
phẩm 
Việt 
Đức

0102936831 1.100
.000.

000

1.100.0
00.000

83 1.100
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

182 Acid 
amin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 728.0
00.00

0

728.00
0.000

85 728.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

183 Acid 
amin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 381.0
00.00

0

381.00
0.000

84 381.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

184 Acid CÔNG 0100109699 466.5 466.52 89 466.5 Không Không
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amin  TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

28.00
0

8.000 28.00
0

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

185 Acid 
amin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 746.9
44.00

0

746.94
4.000

89 746.9
44.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

186 Acid 
amin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 1.743
.870.

000

1.743.8
70.000

92 1.743
.870.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

187 Acid 
amin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 2.240
.000.

000

2.240.0
00.000

92 2.240
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực) lực)

188 Acid 
amin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 105.0
00.00

0

105.00
0.000

92 105.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

189 Acid 
amin 
+ 
Glucos
e + 
Lipid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 1.240
.000.

000

1.240.0
00.000

84 1.240
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

190 Acid 
amin 
+ 
Glucos
e + 
Lipid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DỊCH 
VỤ & 
ĐTTM
 
KHAN
G 
MINH

2802946684 1.680
.000.

000

1.680.0
00.000

84 1.680
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

191 Acid 
amin 
+ 
Glucos
e + 
Lipid

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 

0103053042 1.950
.000.

000

1.950.0
00.000

90 1.950
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
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TW2 hiệu 
lực)

hiệu 
lực)

192 Glycyr
rhizin 
+ 
Glycin
e + L - 
Cystei
ne 
HCl

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 1.410
.000.

000

1.410.0
00.000

83 1.410
.000.
000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

193 Acid 
glycyrr
hizic + 
DL-
Methio
nine + 
Glycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 136.0
00.00

0

136.00
0.000

84 136.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

194 Nhũ 
dịch 
lipid

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2

0103053042 10.00
0.000

10.000
.000

90 10.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

195 Phosph
olipid 
đậu 
nành

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 

0101902075 260.0
00.00

0

260.00
0.000

80 260.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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TẾ SD 
VIỆT 
NAM

lực) lực)

196 Phosph
atidyls
erin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

2802448135 885.1
50.00

0

885.15
0.000

82 885.1
50.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

197 Calci 
+ 
Phosph
o + 
Vitami
n D3 + 
Vitami
n K1

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẠI 
BẮC

0101048047 105.0
00.00

0

105.00
0.000

92 105.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

198 Calciu
m 
Carbon
at + 
Vitami
n D3

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SVIE
T

2802479260 74.00
0.000

74.000
.000

85 74.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

199 Calci-
3-
methyl
-2-
oxoval
erat + 
calci-4
-
methyl

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
THƯƠ

0105361557 173.7
60.00

0

173.76
0.000

82 173.7
60.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
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-2- 
oxoval
erat + 
calci-2
-
oxo-3-  
phenyl
propio
nat + 
calci-3
- 
methyl
-2-
oxobut
yrat + 
calci-
DL-2-
hydrox
y-4- 
methyl
thiobut
yrat + 
L-
lysin 
acetat 
+ L-
threoni
n + L-
trypto
phan + 
L-
histidi
n + L- 
tyrosin

NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRƯỜ
NG 
MINH

hiệu 
lực)

hiệu 
lực)

200 Calci ;  
Vitami
n B1; 
Vitami
n B2; 
Vitami
n B6; 
Vitami
n D3; 
Vitami
n E; 
Vitami
n PP; 
Vitami

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 240.0
00.00

0

240.00
0.000

83 240.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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n B5; 
Lysin 
HCl

201 Vitami
n B6 + 
Vitami
n pp + 
Vitami
n B5 + 
Vitami
n BI + 
Vitami
n B2

CÔNG
 TY 
TNHH 
PHÁT  
TRIỂN
 
QUỐC
 TẾ 
ĐẠI 
DƯƠ
NG

0107903886 85.80
0.000

85.800
.000

84 85.80
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

202 Vitami
n A, 
Vitami
n D3, 
Vitami
n B1, 
Vitami
n B2, 
Vitami
n B6, 
Vitami
n B12, 
Vitami
n C, 
Vitami
n PP, 
Acid 
folic, 
Đồng 
Sulfat,  
Calci 
pantoth
enat, 
Calci 
lactat, 
Sắt 
fumarat
, Kali 
lod

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 180.0
00.00

0

180.00
0.000

83 180.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

203 Vitami
n B1 + 
Nicoti
namid 
+ 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 

2802448135 238.2
00.00

0

238.20
0.000

83 238.2
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
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Vitami
n B6 + 
Ribofl
avin

TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

204 Vitami
n B1 +  
Ribofl
avin 
2mg + 
Nicoti
namid 
+ 
vitami
n B6 + 
Dexpan
thenol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
PHÁT

0107378764 345.0
00.00

0

345.00
0.000

83 345.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

205 Silyma
rin + 
vitami
n B1 + 
vitami
n B2 + 
vitami
n B6 + 
vitami
n B5 + 
Vitami
n PP + 
Vitami
n B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 192.0
00.00

0

192.00
0.000

82 192.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

206 Sắt 
clorid 
+ kẽm 
clorid 
+ 
manga
n 
clorid 
+ 
đồng 
clorid 
+ 
crôm 
clorid 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 29.40
0.000

29.400
.000

86 29.40
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



+ natri 
molypd
at 
dihydra
t + 
natri 
selenid
 
pentah
ydrat 
+ natri 
fluorid 
+ kali 
iodid

207 Magnes
i lactat 
+ 
Magnes
i 
pidolat 
+ 
Pyrido
xin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 100.0
00.00

0

98.000
.000

85 98.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

208 Vincam
in + 
Rutin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ SD 
VIỆT 
NAM

0101902075 161.9
10.00

0

161.91
0.000

83 161.9
10.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

209 Selen+ 
crom 
+ Acid 
ascorb
ic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VNP

0101509499 171.5
00.00

0

171.50
0.000

84 171.5
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
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có 
hiệu 
lực)

có 
hiệu 
lực)

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Dexibuprofen CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CPC1 
HÀ NỘI

0104089394 nhà thầu xếp hạng 3

2 Dexibuprofen CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SUN 
RISE 

0313515938 nhà thầu xếp hạng 2

3 Febuxostat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 3

4 Febuxostat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 nhà thầu xếp hạng 2

5 Febuxostat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HÀ 
ĐÔNG

0102485265 nhà thầu xếp hạng 2

6 Alendronat natri + 
cholecalciferol 
(Vitamin D3)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM BÁCH 
VIỆT

0105124972 nhà thầu xếp hạng 2

7 Pregabalin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM KIÊN 
ANH

0104225488 nhà thầu xếp hạng 2

8 Pregabalin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 nhà thầu xếp hạng 3

9 Ceftaroline CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
LIỆU TW2

0103053042 Không đáp ứng yêu 
cầu về kĩ thuật của E-
HSMT

10 Cefprozil CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 4

11 Cefprozil CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 nhà thầu xếp hạng 3

12 Cefprozil CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 

0312460161 nhà thầu xếp hạng 2
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TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HD

13 Cefprozil Công ty cổ phần Dược - 
VTYT Tâm Thành

2802914996 nhà thầu xếp hạng 5

14 Cefditoren CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM ĐẤT 
VIỆT

0102005670 nhà thầu xếp hạng 2

15 Cefditoren CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 5

16 Cefditoren CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM PHƯỢNG 
HOÀNG

0104085368 nhà thầu xếp hạng 4

17 Cefditoren Công ty cổ phần Dược 
Vương

0102690200 nhà thầu xếp hạng 3

18 Amikacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VINAPHAM

2802413277 nhà thầu xếp hạng 2

19 Fosfomycin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH 
PHÁT

0107378764 Không đáp ứng yêu 
cầu về kĩ thuật của E-
HSMT

20 Fosfomycin Công ty Cổ Phần Thương 
Mại dược phẩm Việt Đức

0102936831 Không đáp ứng yêu 
cầu về kĩ thuật của E-
HSMT

21 Entecavir CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 
VIỆT NAM - ASEAN

2802424695 nhà thầu xếp hạng 2

22 Tenofovir 
alafenamid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y 
TẾ P35 GROUP

0108092849 nhà thầu xếp hạng 2

23 Dutasterid CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH 
SM

2802448135 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

24 Sắt (III) hydroxyd 
polymaltose

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 
DƯỢC TÂY DƯƠNG

0108352261 nhà thầu xếp hạng 2

25 Sắt (III) hydroxyd 
polymaltose

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
DỊCH VỤ Y TẾ 
PHƯƠNG ĐÔNG

0101469140 nhà thầu xếp hạng 3

26 Sắt (III) hydroxyd 
polymaltose

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM HD HÀ NỘI

0108437437 nhà thầu xếp hạng 3
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27 Sắt protein 
succinylat

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 2

28 Albumin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 nhà thầu xếp hạng 2

29 Albumin CÔNG TY TNHH BÌNH 
VIỆT ĐỨC

0303114528 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

30 Albumin CÔNG TY TNHH BÌNH 
VIỆT ĐỨC

0303114528 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

31 Lacidipin CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH 
SM

2802448135 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

32 Minoxidil CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KIDOPHARM

0109000551 nhà thầu xếp hạng 2

33 Acetylsalicylic acid 
+ clopidogrel

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
MỸ PHẨM THANH 
BÌNH

0101509266 nhà thầu xếp hạng 2

34 Rivaroxaban CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SUN 
RISE 

0313515938 nhà thầu xếp hạng 2

35 Rivaroxaban CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM THÁI TÚ

0305205393 nhà thầu xếp hạng 3

36 Pitavastatin calcium CÔNG TY CỔ PHẦN 
TÂN VỸ AN

0108987085 nhà thầu xếp hạng 2

37 Magaldrate CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU SỨC SỐNG 
VIỆT 

0313888658 nhà thầu xếp hạng 2

38 Bismuth CÔNG TY TNHH 
DƯỢC MỸ PHẨM AN 
PHÁT

0315469620 nhà thầu xếp hạng 2

39 Rabeprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIÊN 
THẢO 

0100280537 nhà thầu xếp hạng 2

40 Sucralfat CÔNG TY TNHH 0302339800 nhà thầu xếp hạng 2
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DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

41 Lactulose CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
LIỆU TW2

0103053042 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

42 L- Ornithin L-
Aspartat

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 2

43 L- Ornithin L-
Aspartat

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 5

44 L- Ornithin L-
Aspartat

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SAO ĐỎ

0101512438 nhà thầu xếp hạng 6

45 L- Ornithin L-
Aspartat

CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ & ĐTTM KHANG 
MINH

2802946684 nhà thầu xếp hạng 4

46 L- Ornithin L-
Aspartat

CÔNG TY TNHH 
MATRIX VIỆT NAM

0106207935 nhà thầu xếp hạng 2

47 L- Ornithin L-
Aspartat

CÔNG TY TNHH 
NHẬT PHONG TH

2802837068 nhà thầu xếp hạng 3

48 Trimebutin maleat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 nhà thầu xếp hạng 2

49 Trimebutin maleat CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH 
SM

2802448135 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

50 Ursodeoxycholic 
acid

CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU Y TẾ 
DOMESCO

1400460395 nhà thầu xếp hạng 2

51 Immunoglobulin CÔNG TY TNHH BÌNH 
VIỆT ĐỨC

0303114528 nhà thầu xếp hạng 2

52 Huyết thanh kháng 
uốn ván

Công ty TNHH Vác xin 
Thiên Y

0103734517 nhà thầu xếp hạng 2

53 Fluticason 
propionat

CÔNG TY TNHH 
BENEPHAR

0105383141 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

54 Acid thioctic 
(Meglumin thioctat)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 2

55 Acid thioctic CÔNG TY CỔ PHẦN 0101902075 nhà thầu xếp hạng 2
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(Meglumin thioctat) DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

56 Sulpirid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 2

57 Choline alfoscerat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM BẢO 
NGÂN

0107524422 nhà thầu xếp hạng 3

58 Choline alfoscerat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
DỊCH VỤ Y TẾ 
PHƯƠNG ĐÔNG

0101469140 nhà thầu xếp hạng 2

59 Citicolin Công ty cổ phần dược 
phẩm Trường Thọ Thanh 
Hoá

2801943708 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

60 Panax notoginseng 
saponins

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐÔNG 
ĐÔ 

0100776036 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

61 Piracetam CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM BÁCH 
GIA

0108536050 nhà thầu xếp hạng 2

62 Piracetam Công ty Cổ phần 
Vinamed

2801804334 nhà thầu xếp hạng 4

63 Piracetam Công ty cổ phần dược 
phẩm Lê Lợi

0108687807 nhà thầu xếp hạng 3

64 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
DAVINCI PHÁP

0102274433 nhà thầu xếp hạng 2

65 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM SVIET

2802479260 nhà thầu xếp hạng 5

66 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 4

67 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VINAPHAM

2802413277 nhà thầu xếp hạng 3

68 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 
VIỆT NAM - ASEAN

2802424695 nhà thầu xếp hạng 2

69 Bromhexin 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THANH DƯỢC

2801906015 nhà thầu xếp hạng 5

70 Bromhexin CÔNG TY CỔ PHẦN 2802448135 nhà thầu xếp hạng 2
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hydroclorid ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH 
SM

71 Bromhexin 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH 
BENEPHAR

0105383141 nhà thầu xếp hạng 4

72 Bromhexin 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH 
KENKO PHARMA

0317215935 Không đáp ứng yêu 
cầu về giá của E-
HSMT

73 Bromhexin 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
LIỆU TW2

0103053042 Không đáp ứng yêu 
cầu về kĩ thuật của E-
HSMT

74 Bromhexin 
hydroclorid

Công ty Cổ phần 
Vinamed

2801804334 nhà thầu xếp hạng 3

75 Erdosteine CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 3

76 Erdosteine CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU SỨC SỐNG 
VIỆT 

0313888658 nhà thầu xếp hạng 2

77 Levodropropizin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 2

78 Levodropropizin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH 
PHÁT

0107378764 nhà thầu xếp hạng 3

79 Mometason furoat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 Không đáp ứng yêu 
cầu về kĩ thuật của E-
HSMT

80 Levocarnitin CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM ĐẤT 
VIỆT

0102005670 nhà thầu xếp hạng 2

81 Levocarnitin CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH 
SM

2802448135 nhà thầu xếp hạng 4

82 Levocarnitin CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU SỨC SỐNG 

0313888658 nhà thầu xếp hạng 3
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VIỆT 

83 L-isoleucin
L-leucin
L-valin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM KIÊN 
ANH

0104225488 nhà thầu xếp hạng 2

84 Calci-3- methyl-2-
oxovalerat + 
calci-4- methyl-2- 
oxovalerat + 
calci-2- oxo-3- 
phenylpropionat + 
calci-3- methyl-2-
oxobutyrat + calci-
DL-2- hydroxy-4- 
methylthiobutyrat + 
L- lysin acetat + L-
threonin + L-
tryptophan + L-
histidin + L- tyrosin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM SVIET

2802479260 nhà thầu xếp hạng 2

85 Vitamin B6 + 
Vitamin pp + 
Vitamin B5 + 
Vitamin BI + 
Vitamin B2

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM SVIET

2802479260 nhà thầu xếp hạng 3

86 Vitamin B6 + 
Vitamin pp + 
Vitamin B5 + 
Vitamin BI + 
Vitamin B2

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 nhà thầu xếp hạng 4

87 Vitamin B6 + 
Vitamin pp + 
Vitamin B5 + 
Vitamin BI + 
Vitamin B2

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU SỨC SỐNG 
VIỆT 

0313888658 nhà thầu xếp hạng 2

88 Magnesi lactat + 
Magnesi pidolat + 
Pyridoxin 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VNP

0101509499 nhà thầu xếp hạng 2

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
        Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao phòng Tài chính Kế toán  căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 
1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.
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            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế 
hoạch tổng hợp, khoa Dược, phòng Tài chính kế toán và các khoa, phòng, trung 
tâm có liên quan của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và Nhà thầu trúng thầu 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TTVĐT,KD

GIÁM ĐỐC

   LÊ VĂN SỸ 
[PDF_SIGN_RANGE]
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